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BÀI 40: THỰC HÀNH – TÌM HIỂU VÙNG CÔNG NGHIỆP TRUYỀN THỐNG Ở ĐÔNG BẮC HOA KÌ VÀ VÙNG CÔNG NGHIỆP “VÀNH ĐAI MẶT TRỜI”

1. Vùng công nghiệp truyền thống Đông Bắc Hoa Kì:

* Các đô thị lớn của Hoa Kỳ: Niu -Yooc. Si-ca-go, Oa-sinh-tơn, Đi-tơ-roi. Phi-la-đen- phi-a. Chi-vơ-len, In -đi-a-ra -pô-lit,  Bôx-tơn.

* Các ngành công nghiệp chính:

- Luyện kim đen và luyện kim màu.
- Hóa chất. Thực Phẩm. Ôtô, dệt, năng lượng, hàng không vũ trụ.
* Các ngành công nghiệp truyền thống ở vùng Đông Bắc Hoa Kì có thời kì bị sa sút vì:

  - Công nghệ lạc hậu.

  - Bị cạnh tranh gay gắt của Liên minh châu Âu, các nước công nghiệp mới có công nghệ cao, điển hình là Nhật Bản.

  - Bị ảnh hưởng của những cuộc khủng hoảng kinh tế liên tiếp ( 1970- 1973; 1980-1982).

2. Sự phát triển của vành đai công nghiệp mới:

- Hướng chuyển dịch vốn và lao động ở Hoa Kì: Từ các vùng công nghiệp truyền thống phía nam Hồ Lớn và Đông Bắc ven Đại Tây Dương đến các vùng công nghiệp mới phía nam và ven Thái Bình Dương.

 - Có sự chuyển dịch vốn và lao động trên lãnh thổ Hoa Kì vì:

  + Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới.

  + Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đã làm xuất hiện nhiều ngành công nghiệp hiện đại.

  + Do nhu cầu phát triển nhanh của vành đai công nghiệp mới đã thu hút vốn và lao động của toàn Hoa Kì, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật cao cấp mới.

 - Vị trí của vùng công nghiệp “ Vành đai Mặt Trời” có những thuận lợi:

  + Gần biên giới Mê-hicô, dễ nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hoá sang các nước Trung và Nam Mĩ.

  + Phía tây thuận lợi cho việc giao tiếp (xuất nhập khẩu) với khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

BÀI 41: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ

1. Khái quát tự nhiên:

- Diện tích: 20,5 triệu km2 .

- Trung và Nam Mỹ bao gồm:

   + Eo đất Trung Mỹ.

   + Các quần đảo trong biển Ca-ri-bê.

   +  Lục địa Nam Mỹ.

a. Eo đất Trung Mĩ và quần đảo Ăng-ti.

- Eo đất Trung Mỹ: Các dãy núi chạy dọc eo đất, Có nhiều núi lửa hoạt động.

- Quần đảo Ăng-ti: 

+ Gồm nhiều đảo trong biển Ca-ri-bê là một vòng cung đảo. 

+ Địa hình chủ yếu là núi cao và đồng bằng ven biển.

b. Khu vực Nam Mĩ.

*Có 3 khu vực địa hình:

- Phía tây là miền núi trẻ An-đet: 

+ Cao, đồ sộ chạy dài từ Bắc xuống Nam:  trung bình  3000 – 6000m, cao nhất hơn 6000m. 

+ Thiên nhiên phân hoá phức tạp.

- Ở giữa là đồng bằng rộng lớn: Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn (lớn nhất Thế Giới) La-pla-ta và Pam-Pa.
- Phía đông là các sơn nguyên: SN Bra-xin và SN.Guy-ana cao TB  từ 300 đến 600 m.
